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1 20108 Đinh Gia Bảo Nam 27/05/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5,1 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 5,6

2 20228 Mang Ngọc Châu Nam 15/01/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6,4 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,9

3 20236 Nguyễn Hữu Gia Đạt Nam 03/09/2005 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5,8 KV1 Không ưu tiên 0,75 6,6

4 20129 Trần Nguyễn Trường Duy Nam 11/09/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6,8 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,3

5 20162 Dụng Trung Hiếu Nam 06/09/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5,5 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,0

6 20002 Phan Gia Hưng Nam 02/06/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6,4 KV3 Không ưu tiên 0 6,4

7 20226 Hồ Quốc Nhật Nam 18/12/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7,1 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,6

8 20263 Võ Thanh Phong Nam 04/12/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6,8 KV2 Không ưu tiên 0,25 7,1

9 20167 Hoàng Văn Phúc Nam 07/09/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5,9 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,4

10 20227 Mang Thành Phương Nam 07/10/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6,9 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,4

11 20017 Hồ Quang Minh Thuận Nam 09/07/2008 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5,3 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 5,8

12 20194 Huỳnh Tuấn Khang Nam 28/08/2007 Công nghệ may 5,6 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,1

13 20106 Lê Quốc Cường Nam 07/01/2007 Điện công nghiệp 6,1 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,6

14 20247 Phan Nhật Cường Nam 30/07/2006 Điện công nghiệp 5 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 5,5
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15 20180 Thổ Văn Điều Nam 04/02/2003 Điện công nghiệp 5,9 KV1 Không ưu tiên 0,75 6,7

16 20147 Nguyễn Duy Khang Nam 06/07/2008 Điện công nghiệp 5,9 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,4

17 20225 Hồ Nguyễn Minh Khánh Nam 05/09/2007 Điện công nghiệp 6,2 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,7

18 20222 Lê Tấn Kiệt Nam 11/04/2008 Điện công nghiệp 5,9 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,4

19 20021 Nguyễn Khánh Linh Nam 05/10/2008 Điện công nghiệp 5,8 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,3

20 20166 Phan Đình Phong Nữ 19/05/2006 Điện công nghiệp 6,4 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,9

21 20223 Lê Văn Quốc Nữ 19/04/2008 Điện công nghiệp 6,7 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,2

22 20224 Lê Minh Tiên Nữ 27/10/2007 Điện công nghiệp 5,8 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,3

23 20164 Nguyễn Thế Khang Nam 21/03/2008 Kế toán doanh nghiệp 5,4 KV3 Không ưu tiên 0 5,4

24 20019 Lê Thị Thanh Loan Nam 28/12/2007 Kế toán doanh nghiệp 7,1 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,6

25 20114 Nguyễn Châu Thùy Nhung Nữ 13/12/1999 Kế toán doanh nghiệp 5 KV2 Không ưu tiên 0,25 5,3

26 20195 Trần Thị Trúc Bình nữ 21/05/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,6 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,9

27 20160 Phạm Thị Kiều Châu Nữ 16/11/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,5 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,0

28 20112 Nguyễn Thị Hiền Diệu Nữ 22/04/2005 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,3 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,8

29 20168 Ngô Sĩ Giang Nữ 29/03/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,0 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,5

30 20250 Ngô Lê Tường Huy Nữ 21/04/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn 5,1 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 5,6

31 20254 Ngô Gia Huy Nữ 06/10/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 5,5 KV2 Không ưu tiên 0,25 5,8

32 20091 Võ Đình Lượm Nữ 06/09/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn 5,7 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,0

33 20141 Nguyễn Ngọc Nam Nữ 11/10/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,3 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,6

34 20041 Phan Nguyễn Như Ngọc Nữ 22/03/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,1 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,4
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35 20107 Nguyễn Hồ Anh Thư Nữ 16/02/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,3 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,8

36 20264 Lê Thị Thuỳ Bích Nữ 09/05/2008 Quản trị khu resort 7,7 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 8,2

37 20006 Đặng Quốc Đạt Nữ 30/08/2008 Quản trị khu resort 5,8 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,1

38 20191 Lê Quỳnh Hương Nữ 27/02/2008 Quản trị khu resort 6,8 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,3

39 20256 Bùi Trung Kiên Nữ 08/08/2007 Quản trị khu resort 5,3 KV2 Không ưu tiên 0,25 5,6

40 20117 Nguyễn Tịnh Nguyên Nữ 03/12/2007 Quản trị khu resort 6,9 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,4

41 20233 Nguyễn Cao Quỳnh Như Nam 22/03/2008 Quản trị khu resort 5,3 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 5,8

42 20123 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 28/06/2005 Quản trị khu resort 6,5 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,8

43 20192 Nguyễn Thị Hoài Thương Nam 15/11/2008 Quản trị khu resort 6,8 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,3

44 20095 Đoàn Thị Thúy Vân Nữ 12/02/2008 Quản trị khu resort 6,7 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,2

45 20111 Nguyễn Đông Dương nữ 21/09/2007 Quản trị mạng máy tính 5,8 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 6,3

46 20001 Trần Lê Anh Hậu Nam 08/04/2008 Quản trị mạng máy tính 6,5 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 7,0

47 20193 Nguyễn Minh Hiếu Nữ 23/09/1996 Quản trị mạng máy tính 8,1 KV2 Không ưu tiên 0,25 8,4

48 20251 Võ Nguyên Hoàng nữ 28/11/2008 Quản trị mạng máy tính 6 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,3

49 20116 Phạm Hồ Gia Nguyên Nữ 10/12/2007 Quản trị mạng máy tính 6,2 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,5

50 20209 Phạm Văn Quang Nam 13/12/2000 Quản trị mạng máy tính 5,9 KV1 Không ưu tiên 0,75 6,7

51 20134 Nguyễn Hoàn Thái Nam 22/05/2008 Quản trị mạng máy tính 6,6 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,9

52 20146 Bùi Đăng Cảnh Nam 19/12/2005 Y sỹ đa khoa 7,5 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 8,0

53 20181 Doãn Văn Đạo Nữ 17/08/2005 Y sỹ đa khoa 8,6 KV2-NT Không ưu tiên 0,5 9,1

54 20257 Mang Xuân Đông Nữ 25/10/2004 Y sỹ đa khoa 6,8 KV1 Không ưu tiên 0,75 7,6
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55 20143 Nguyễn Thị An Hiệp Nữ 09/08/1991 Y sỹ đa khoa 5,3 KV2 Không ưu tiên 0,25 5,6

56 20133 Trần Nhật Tân Nữ 18/08/2000 Y sỹ đa khoa 7 KV1 Không ưu tiên 0,75 7,8

57 20148 Dụng Hoàng Trí Nữ 22/09/2004 Y sỹ đa khoa 5,7 KV1 Không ưu tiên 0,75 6,5

58 20261 Nguyễn Phan Trí Nữ 31/12/1998 Y sỹ đa khoa 6,6 KV2 Không ưu tiên 0,25 6,9

59 20200 Nguyễn Vũ Cát Tường Nữ 26/11/2005 Y sỹ đa khoa 7 KV2 Không ưu tiên 0,25 7,3

60 20249 Nguyễn Thuý Thảo Vy Nữ 02/07/2005 Y sỹ đa khoa 7,8 KV2 Không ưu tiên 0,25 8,1
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